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Câu 1: Chín mươi mốt được viết là:
	  a. 901
	b. 19
	c. 91


 Câu 2: Cho các số từ:  80;81; 82; … ; 89; 90. Có tất cả:
	  a. 90 số
	b. 11 số
	c. 10 số


Câu 3: Số 98, chữ số chỉ chục là:…………………………………….
Câu 4: Những ngày đi học, em thường ngủ dậy vào lúc:
	a. 6 giờ sáng
	b. 6 giờ chiều
	c. 7 giờ sáng


Câu 5: 
	Hình vẽ bên có :
-.................... đoạn thẳng
-..................... tam giác
	[image: ]


Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	32cm + 12cm =……..............cm
	30 + ……... = 40 - 10

	……….. - ……. = 12
	25 + …….. + ……. = 35


Câu 7: Đặt tính rồi tính:
	75 - 40
	25 - 5
	36 + 2
	65 + 23








Câu 8: Tính 
 64 + 4 + 1 = ...............                                                 32  +  35 – 5 = ................
Câu 9: Hai bạn Hoa và Bình cắt được 58 hình tròn. Bạn Bình cắt được 35 hình tròn. Hỏi Hoa cắt được bao nhiêu hình tròn?






Câu 10: Bố Hùng đi bộ đội được về thăm nhà. Bố Hùng đã ở nhà được một chục ngày và còn được ở nhà thêm 1 tuần lễ nữa. Hỏi bố Hùng  được về thăm nhà tất cả bao nhiêu ngày?
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